	SỞ Y TẾ TP. CẦN THƠ
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ĐỒNG XUÂN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc





DANH SÁCH
Đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
(Cập nhật đến ngày 06/01/2021)


1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ĐỒNG XUÂN
 2. Địa chỉ: 179 Nguyễn Văn Linh, P. An Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
3. Số điện thoại: 02923.827.179
4. Quy mô giường bệnh được phê duyệt: không                        Phân hạng : tương đương hạng 3
5. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ 7h đến 20h  tất cả các ngày trong tuần.
6. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:  người có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

	1
	Lại Kim Anh
	001627/CT -CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh nội
	7h00- 17h00                                                                        Từ thứ 2 đến thứ 6
	Phụ trách chuyên môn

	2
	Đoàn Ngọc Thu
	3022/CT - CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	7h00- 17h00                                                                        Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên - Khám nội

	3
	Trần Việt Hoa
	001767/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	7h00- 20h00                                                                        Từ thứ 2 đến chủ nhật
	Nhân viên - Khám nội

	4
	Nguyễn Thị Kim Hoàng
	120223/CCHN- BQP
	Khám bệnh, chữa bệnh phụ sản
	7h00- 20h00                                                                        Từ thứ 2 đến chủ nhật
	Nhân viên -Khám sản

	5
	Võ Thị Hoàng Mỹ
	120187/CCHN- BQP
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại chung
	7h00- 17h00                                                                        Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên - Khám ngoại

	6
	Trần Huỳnh Việt Trinh
	944/CT -CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh mắt
	11h00- 13h00  và 17h-20h                                                                      Từ thứ 2 đến chủ nhật
	Nhân viên - Khám mắt

	7
	Đoàn Dũng Tiến
	3517/BYT - CCHN
	Chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh
	11h00- 13h00  và 17h-20h                                                                      Từ thứ 2 đến chủ nhật
	Nhân viên - Chẩn đoán hình ảnh

	8
	Đoàn Thanh Tuấn
	815/CT -CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh nội tim mạch
	11h00- 13h00  và 17h-20h                                                                      Từ thứ 2 đến chủ nhật
	Nhân viên - Khám nội

	9
	Nguyễn Thị Hồng
	001448/CT- CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	7h00- 17h00                                                                        Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên - Khám nội

	10
	Lâm Thị Xuân
	000408/CT-CCHN
	Khám chữa bệnh Nội khoa
	7h00- 17h00                                                                        Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên - Khám nội

	11
	Danh Cuội
	001302/HAUG-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	7h00- 17h00                                                                        Từ thứ 2 đến chủ nhật
	Nhân viên - Khám nội

	12
	Trần Huỳnh Tuấn
	0034169/BYT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại
	11h00- 13h00  và 17h-20h                                                                      Từ thứ 2 đến chủ nhật
	Nhân viên - Khám ngoại niệu

	13
	Bùi Phương Minh Tiến
	005937/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh răng hàm mặt
	11h00- 13h00  và 17h-20h                                                                      Từ thứ 2 đến chủ nhật
	Nhân viên - Khám răng hàm mặt

	14
	Lê Văn Khoa
	003505/BYT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi
	11h00- 13h00  và 17h-20h                                                                      Từ thứ 2 đến chủ nhật
	Nhân viên - Khám nhi

	15
	Nguyễn Thanh Đợi
	001347/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa Tai Mũi Họng
	11h00- 13h00  và 17h-20h                                                                      Từ thứ 2 đến chủ nhật
	Nhân viên - Khám Tai mũi họng

	16
	Trần Trọng Hữu
	002286/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	11h00- 13h00  và 17h-20h                                                                      Từ thứ 2 đến chủ nhật
	Nhân viên - Khám nội

	17
	Từ Ngọc Đẹp
	09062/BYT - CCHN
	Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng
	11h00- 13h00  và 17h-20h                                                                      Từ thứ 2 đến chủ nhật
	Nhân viên - Điều dưỡng

	18
	Trần Thị Hạnh
	2905/CT - CCHN
	Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng
	7h00- 20h00                                                                        Từ thứ 2 đến chủ nhật
	Nhân viên - Điều dưỡng

	19
	Ngụy Thị Kiều Trang
	005124/CT-CCHN
	Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng
	11h00- 13h00  và 17h-20h                                                                      Từ thứ 2 đến chủ nhật
	Nhân viên - Điều dưỡng

	20
	Phan Thị Thùy Linh
	004408/CT - CCHN
	Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng
	7h00- 20h00                                                                        Từ thứ 2 đến chủ nhật
	Nhân viên - Điều dưỡng

	21
	 Nguyễn Thị Ngọc Hà
	005941/CT - CCHN
	Kỹ thuật viên hình ảnh y học
	7h00- 20h00                                                                        Từ thứ 2 đến chủ nhật
	Nhân viên - Chụp x quang

	22
	Nguyễn Thị Thu Sương
	002755/CT - CCHN
	Chuyên khoa xét nghiệm
	11h00- 13h00  và 17h-20h                                                                      Từ thứ 2 đến chủ nhật
	Nhân viên - Phụ trách xét nghiệm

	23
	Nguyễn Thị Hồng Liễu
	004409/CT - CCHN
	Kỹ thuật viên xét nghiệm
	7h00- 20h00                                                                        Từ thứ 2 đến chủ nhật
	Nhân viên - KTV xét nghiệm

	24
	Nguyễn Thị Kim Thy
	004821/CT- CCHN
	Kỹ thuật viên xét nghiệm
	7h00- 20h00                                                                        Từ thứ 2 đến chủ nhật
	Nhân viên - KTV xét nghiệm

	25
	Trịnh Thị Huyền Trinh
	006103/CT-CCHN
	Kỹ thuật viên xét nghiệm
	7h00- 20h00                                                                        Từ thứ 2 đến chủ nhật
	Nhân viên - KTV xét nghiệm

	26
	Trần Chí Công
	003808/TV-CCHN
	Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng
	7h00- 20h00                                                                        Từ thứ 2 đến chủ nhật
	Nhân viên - Điều dưỡng

	27
	Thi Na Qui
	002294/HAUG-CCHN
	Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng
	11h00- 13h00  và 17h-20h                                                                      Từ thứ 2 đến chủ nhật
	Nhân viên - Điều dưỡng



7. Danh sách đăng ký người làm việc: đối tượng làm việc không thuộc diện cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
	STT
	Họ và tên 
	Văn bằng chuyên môn
	Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)
	Vị trí làm việc
(ghi cụ thể chức danh, vị trí làm việc được phân công cụ thể)

	1
	Trần Nhật Phương
	Dược sỹ
	7h00- 20h00                                                                        Từ thứ 2 đến chủ nhật
	Giám đốc

	[bookmark: RANGE!A41]2
	Nguyễn Thị Sari
	Cử nhân Kế Toán
	7h00- 20h00                                                                        Từ thứ 2 đến chủ nhật
	Phó giám đốc

	3
	Nguyễn Văn Thành
	Cử nhân Công nghệ thông tin
	7h00- 20h00                                                                        Từ thứ 2 đến chủ nhật
	Nhân viên - Phòng Công nghệ thông tin





[bookmark: _GoBack]8. Danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh:
	TT
	Họ và Tên
	Văn bằng
chuyên môn
	Số
hợp đồng
	Dự kiến
Phạm vi
cấp CCHN
	Người
hướng dẫn
thực hành
	Thời gian thực hành
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Từ ngày
	Đến ngày
	Hợp đồng
thực hành
	Nhân viên
thử việc

	1
	Trần Bảo Toàn
	Cao đẳng điều dưỡng
	97/HĐTH -ĐX
	Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng
	CN. Thi Na Qui
	24/04/2020
	24/04/2021
	X
	

	2
	Lê Thị Kim Phụng
	Cao đẳng điều dưỡng
	94/HĐTH -ĐX
	Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng
	CN. Thi Na Qui
	24/04/2020
	24/04/2021
	X
	

	3
	Nguyễn Danh Lam
	Trung cấp xét nghiệm
	50 /HĐTH -ĐX
	Kỹ thuật viên xét nghiệm
	CN.  Nguyễn Thị Thu Sương
	02/03/2020
	02/03/2021
	X
	



Cần Thơ, ngày 06  tháng 01 năm 2021
							                         Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật 
  của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
  (ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
